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Bài 4: Nguyên Âm (u, ư, y, a, ă, â) 
 

aa  ăă  ââ  
  

ee  êê  
  

ii 
 

oo  ôô  ơơ  
  

uu  ưư  

yy  
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uu      ưư  

 
  

mũ mù đu 

  
 

thư sứ sư tử 
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

u mũ 
 

u mù 
 

u đu 
 

ư thư 
 

ư sứ 
 

ư sư tử 
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yy  

 
 

 

ly Mỹ Ý 

 
  

ký y tá y sĩ 
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

y ly 
 

y Mỹ 
 

y Ý 
 

y ký 
 

y y tá 
 

y y sĩ 
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aa      ăă      ââ  

33  
  

ba rắn lân 

 
  

bà chăn mận 
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

a ba 33  

a bà 
 

ă rắn 
 

ă chăn 
 

â lân 
 

â mận 
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Đánh Vần 
(Giúp các em tập đánh vần những từ sau đây.) 

 

u 
 

u ú ù ủ ũ ụ 

tu tú tù tủ tũ tụ 
 

ư 
 

ư ứ ừ ử ữ ự 

sư sứ sừ sử sữ sự 
 

y 
 

y ý ỳ ỷ ỹ ỵ 

ky ký kỳ kỷ kỹ kỵ 
 

a 
 

a á à ả ã ạ 

ca cá cà cả cã cạ 
 

ă 
 

ăn ắn ằn ẳn ẵn ặn 

ăm ắm ằm ẳm ẵm ặm 
 

â 
 

ân ấn ần ẩn ẫn ận 

âm ấm ầm ẩm ẫm ậm 
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Tập Đọc 
(Đọc trước cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Thí dụ:  i, bí, trái bí, v.v.) 

 

 

u 

mũ 

cái mũ 

 

u 

mù 

người mù 

 

ư 

thư 

lá thư 

 

ư 

sư tử 

con sư tử 

 

y 

Mỹ 

nước  Mỹ  

 

y 

y tá 

cô y tá 
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33  
a 

ba 

số ba 

 

a 

bà 

bà nội  

 

ă 

rắn 

con rắn 

 

ă 

chăn 

đắp chăn 

 

â 

lân 

múa lân 

 

â 

mận 

trái mận 
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Thêm Dấu 
(Đọc các câu sau cho các em thêm dấu.) 

 

33 

Sô ba. 

 

Con răn. 

 

Cai mu. 

 

Con sư tư. 

 

Mua lân. 

 

Nươc My. 
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Từ Thông Dụng 
  

Từ Thông Dụng High Frequency Words 

cái 

   cái áo 

   cái bàn 

ở 

   ở nhà 

chị 

   chị em   

   chị của em 

chợ 

   đi chợ 

mua 

   mua đồ ăn 

   mua quần áo 

classifier (usually for inanimate objects) 

   shirt 

   table 

at, live at 

   at home 

older sister 

   sisters 

   my sister 

market 

   go to the market 

 buy 

   buy food 

   buy clothings 

Ngữ Vựng Vocabulary 

tên 

nho 

name 

grape 

là is 

 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần) 

Mẹ mua cho em cái áo. 

Em ở Dallas. 

Chị em tên là Hà. 

Mẹ và chị Hà đi chợ. 

Mẹ đi chợ mua nho. 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

 ăn  bé 

bị 

bố 

 

 

 

 

 

 

 

có 

con 

cái 

 

 

 

 

 

 

 

 

cho 

chị 

chợ 

 

 

 

 

 

đi 

để 

 

 

 

 

 

 

 

e ê g gh gi h i k 

em     

 

 

 

 

 

  

kh l m n ng ngh nh o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mẹ 

màu 

mua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nghe  

 

 

 

 

 

ô ơ ph qu r s t th 

 ở    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tr u ư v x y   

 

 

 

 

 

  và 

về 
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Ngữ Vựng 
 

Cơ Thể Body Parts 

đầu 

tóc 

trán 

lông mày 

lông mi 

mắt 

mũi 

miệng 

lưỡi 

răng 

môi 

cằm 

má 

tai 

cổ 

vai 

ngực 

tay 

   cánh tay 

củ chỏ 

bàn tay 

ngón tay 

bụng 

chân 

đầu gối 

bàn chân 

ngón chân 

lưng 

mông 

head 

hair 

forehead 

eyebrow 

eyelashes 

eye 

nose 

mouth 

tongue 

tooth 

lip 

chin 

cheek 

ear 

neck 

shoulder 

chest 

arm 

   arm 

elbow 

hand 

fingers 

stomach 

leg 

knee 

foot 

toe 

back 

butt 

Ngữ Vựng Vocabulary 

nghe 

nhìn 

nếm 

ngửi 

sờ 

đau 

   đau đầu 

   đau bụng 

trầy 

 

listen 

look 

taste 

smell 

touch 

ache 

   headache 

   stomachache 

scraped 
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Ngữ Vựng 

chân, cổ, lưng, mắt, miệng, mũi, tai, tay, tóc, vai 

 
 _______________________________  _______________________________ 

 _______________________________  _______________________________ 

 _______________________________  _______________________________ 

 _______________________________  _______________________________ 

 _______________________________  _______________________________ 

 

  

1 

2 
3 

4 
5 

7 

8 

8 

 

6 

10 
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Chọn Từ 
(Giúp các em chọn từ cho đúng.) 

 

_____ 1. Nghe. 

_____ 2. Nhìn. 

_____ 3. Nếm. 

_____ 4. Ngửi. 

_____ 5. Sờ. 

A. Lưỡi 

B. Mắt 

C. Mũi 

D. Tai 

E. Tay 

(Giúp các em sắp xếp những từ sau đây theo thứ tự từ trên xuống dưới.) 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Bụng 

Cằm 

Chân 

Cổ 

Lông mày 

Lông mi 

Mắt 

Miệng 

Mũi 

Ngực 

Tóc 

Trán 

Vai 

 

Sinh Hoạt Trong Lớp: Simon Says 
(Cho các em chơi Simon Says để giúp các em nhớ thên những bộ phận trên cơ thể mà các em đã 

học.) 


